
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của                                                  

Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển                              

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng                            

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

             

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhận được Công văn số 674/SNN-PTNT 

ngày 22/4/2021 về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh ban hành cơ chế, chính sách năm 2021 và Văn bản số 740/SNN-PTNT ngày 

29/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hồ sơ đề 

nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). Căn cứ Điều 115 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 

117/QĐ-STP ngày 08/5/2021 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây 

dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (viết tắt là Hội đồng tư vấn thẩm định), do Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ 

tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh); Hội Luật gia tỉnh Tuyên 

Quang; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn; Chuyên viên của Sở Tư pháp. 

Ngày 12/5/2021, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm 

định dự thảo Nghị quyết1. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm 

định và kết quả nghiên cứu độc lập, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

                                           
1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh) vắng họp thẩm định. 
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- Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

- Luật Trồng trọt năm 2018; 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Luật Chăn nuôi năm 2018; 

- Luật Hợp tác xã năm 2012; 

- Luật Thuỷ lợi năm 2017; 

- Luật Thương mại năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2019); 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

- Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025; 

- Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết ban hành chính sách  

Trong giai đoạn 2010-2020, HĐND, UBND tỉnh ban hành 16 văn bản quy 

định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp2. Đến nay, một số chính 

                                           
2 (1) Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2)-Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 

22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (3) Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách 

khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (4) Nghị quyết số 
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sách hỗ trợ không còn phù hợp với quy định hiện hành3; có chính sách đã hết giai 

đoạn thực hiện4; có chính sách thiếu sức hút, không mang lại hiệu quả5; một số 

lĩnh vực, nội dung hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác 

nhau dẫn đến sự trùng lặp, không thống nhất, khó thực hiện. 

- Điểm 2.4 Khoản 2 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ XVII nêu: 

“2.4. Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 

- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản 

phầm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng 

gắn với xây dựng nông thông mới…”. 

- Điểm đ khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

nhân dân tỉnh “đ) Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”. 

- Khoản 1 Điều 12, khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định: “1. Văn bản quy 

phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản 

                                                                                                                                     
02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 

của UBND tỉnh quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020; (6) Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; (7) Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; (8) Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về 

chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; (9) Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (10) Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND 

ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; (11) Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về chính 

sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (12) Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; (13) Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa 

thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-

2020; (14) Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cho hội 

viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn 

nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm Biogas bằng vật liệu nhựa composite; (15) Quyết định số 

03/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết 

hợp xây dựng hầm Biogas bằng vật liệu nhựa composite ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh; (16) Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 Quy định chi tiết nội 

dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020. 
3 Như: Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 02/2017/NQ-

HĐND; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND. 
4 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND; Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND. 
5 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND. 
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quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị 

đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền…. (Khoản 1 Điều 12); Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị 

quyết để quy định: 4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương (khoản 4 Điều 27)”. 

Từ các vấn đề nêu trên, để thực hiện một trong ba khâu đột phá của Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, việc tham mưu 

cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một nghị quyết để quy định các chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả, đồng thời hợp nhất 

chính sách được quy định tại nhiều văn bản khác nhau của HĐND tỉnh là cần 

thiết. 

2. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước; Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống 

nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của 

nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính 

sách dự kiến trong đề nghị xây dựng nghị quyết 

2.1. Tên gọi (trích yếu) quy định “Về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 

Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định phạm vi điều chỉnh như sau “Nghị 

quyết này quy định về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế 

biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. 

Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng như sau “Nghị 

quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư (gọi tắt là tổ 

chức, cá nhân) tham gia tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh các 

sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và tham gia thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang…”. 

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, thì ngoài nội dung chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất “nông nghiệp” hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông 

thôn mới còn quy định một số chính sách phát triển “lâm nghiệp” như chính 

sách hỗ trợ lãi suất để chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn 

(điểm đ khoản 1 Điều 6), hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (điểm 

khoản 2 Điều 6); dự thảo chưa đề cập đến chính sách chế biến, kinh doanh, bảo 

quản các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa và không chứa đựng "cơ chế". Như 

vậy, giữa tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung dự thảo Nghị 

quyết là chưa thống nhất, đề nghị chỉnh sửa. 
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2.2. Điều 2 (Đối tượng áp dụng), quy định: 

“Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư 

(gọi tắt là tổ chức, cá nhân) tham gia tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh 

doanh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và tham gia thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, cụ thể: 

1. Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác. 

2. Hợp tác xã. 

3. Doanh nghiệp. 

4. Cộng đồng dân cư. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực 

hiện Nghị quyết này”. 

Tuy nhiên, nội dung Điều này chưa xác định rõ chủ thể nào sẽ là (được 

hiểu) "cá nhân", chủ thể nào sẽ là "tổ chức" trong mối quan hệ hành chính- dân 

sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Lưu ý: đây là nội dung quan trọng để 

xác định trách nhiệm pháp lý của các chủ thể/ và cũng là cơ sở pháp lý để áp 

dụng chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa theo 

hướng nêu rõ đối tượng áp dụng và quy nạp đối tượng nào trong mối quan hệ 

được xác định là tổ chức hoặc cá nhân cho phù hợp với pháp luật về hành chính 

và pháp luật dân sự, từ đó làm cơ sở cho việc sử dụng từ viết tắt là "tổ chức, cá 

nhân" trong toàn bộ dự thảo Nghị quyết. 

2.3. Điều 3 (Giải thích từ ngữ) 

(1) Đề nghị rà soát, đối chiếu các từ ngữ được giải thích với các quy định 

của pháp luật hiện hành, trường hợp đã có quy định giải thích từ ngữ thì thực hiện 

dẫn chiếu. 

(2) Khoản 3 quy định “3. Cây trồng, vật nuôi đặc sản bao gồm:  

a) Nhóm cây trồng: Lúa gạo sản xuất từ giống Nếp cái hoa vàng, Nếp khẩu 

mo, Nếp mun, Nếp mắc vai; chè Shan sản xuất hữu cơ; cây lê, rau bò khai, rau 

dớn, rau trái vụ vùng Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa.  

b) Nhóm vật nuôi: Lợn đen, gà ri, gà ác, gà chọi, gà H’Mông, vịt bầu địa 

phương thả suối, dê núi vùng Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình.  

Điểm a, điểm b quy định một số loại cây trồng, vật nuôi đặc sản gắn với 

từng địa danh nêu trên là chưa phù hợp với thực tế, vì đa số các cây trồng, vật 

nuôi nêu trên có thể trồng/nuôi ở các địa bàn trên địa bàn tỉnh (ví dụ lúa nếp cái 

hoa vàng, rau bò khai, rau dớn, rau quả trái vụ trồng trong nhà, lợn đen, gà ri, 

gà ác, dê núi...). Hơn nữa, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh (ngoài các địa danh 

nêu tại khoản 3 nêu trên) có một số cá nhân, tổ chức đã ứng dụng công nghệ cao 

trong việc trồng/nuôi cây/con tạo ra các cây/con đặc sản, sạch, có hiệu quả về 
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kinh tế. Vì vậy, nếu xác định cây, con gắn với địa danh thì sản phẩm cây, con đó 

phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận chỉ dẫn địa lý.  

(3) Khoản 5 quy định: "Cây có nguồn gốc ôn đới, nhập ngoại  bao gồm: 

Măng tây, dâu tây, táo, lê, nho; hoa hồng, hoa ly nhập ngoại"; Khoản 6 quy 

định: "Vùng có điều kiện khí hậu đặc thù riêng, là các vùng: Xã Sinh Long, 

Hồng Thái, Khau Tinh, huyện Na Hang; thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, 

huyện Hàm Yên; thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa". 

Khoản 3 Điều 6 quy định chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa cho vùng có 

điều kiện khí hậu đặc thù gắn với cây có nguồn gốc ôn đới, nhập ngoại, cụ thể: 

"3. Chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa vùng có điều kiện khí hậu đặc thù 

Hỗ trợ tối đa 80% chi phí mua giống, vật tư sản xuất cho các tổ chức, cá 

nhân thực hiện mô hình sản xuất hàng hóa sử dụng giống cây trồng đặc sản có 

nguồn gốc ôn đới, rau giống bản địa, trồng hoa, trồng rau quả trái vụ tại các 

vùng có điều kiện khí hậu đặc thù trên địa bàn tỉnh.  

a) Đối với mô hình trồng các loại cây trồng đặc sản, hoa có nguồn gốc ôn 

đới, nhập ngoại: Quy mô diện tích tối thiểu từ 0,5 ha trở lên; định mức hỗ trợ 

200,0 triệu đồng/ha, nhưng tối đa không quá 400,0 triệu đồng/mô hình. 

b) Đối với mô hình trồng rau bằng giống đặc sản có nguồn gốc bản địa; 

mô hình trồng hoa, rau, quả trái vụ: Quy mô diện tích tối thiểu từ 2,0 ha trở lên; 

định mức hỗ trợ 30,0 triệu đồng/ha, nhưng tối đa không quá 150,0 triệu đồng/mô 

hình". 

Việc quy định hỗ trợ mua giống, vật tư sản xuất cây có nguồn gốc ôn đới, 

nhập ngoại (bao gồm: Măng tây, dâu tây, táo, lê, nho; hoa hồng, hoa ly nhập 

ngoại) chỉ áp dụng cho sản xuất hàng hóa vùng có điều kiện khí hậu đặc thù (các 

vùng: Xã Sinh Long, Hồng Thái, Khau Tinh, huyện Na Hang; thôn Cao Đường, 

xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên; thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa) là 

chưa phù hợp với thực tế, vì một số cây nêu trên đã có những mô hình trồng 

(trồng trong nhà, ngoài tự nhiên, trái vụ) và chứng minh sự phù hợp với điều 

kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại các vùng khác không thuộc vùng được quy định "có 

điều kiện khí hậu đặc thù" tại khoản 6 nêu trên. Hơn nữa, việc xây dựng các cơ sở 

trồng cây trong nhà màng, nhà lưới cũng giúp cho việc can thiệp vào sinh trưởng 

của cây nên cho sản phẩm trái vụ mà không cần thiết phải trồng ở vùng có khí 

hậu đặc thù. Chính vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thật kỹ để xây 

dựng chính sách cho vùng có khí hậu đặc thù sao cho phù hợp với thực tiễn, 

không làm ảnh hưởng đến tính công bằng của đối tượng thụ hưởng, đồng thời 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư, đưa giống cây mới có nhiều 

ưu điểm vào trồng trên địa bàn tỉnh, bảm đảm sản xuất hàng hóa, không manh 

mún. 

2.4. Điều 4 (Nguyên tắc hỗ trợ), quy định: 

“1. Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng 

được lựa chọn áp dụng 01 chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất. 
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2. Trong Nghị quyết này, các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của nội 

dung hỗ trợ nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của nội dung đó theo quy định. 

3. Trong Nghị quyết này, quy định về việc thực hiện hỗ trợ như sau: 

a) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 thực hiện hỗ trợ định kỳ theo 

từng quý; các nội dung quy định tại khoản 5, điểm d khoản 8 và điểm b khoản 9 

Điều 6 thực hiện hỗ trợ định kỳ theo từng năm. 

b) Các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 4, khoản 6, khoản 7 và 

điểm a, điểm c khoản 9 Điều 6 thực hiện hỗ trợ sau đầu tư.  

c) Các nội dung còn lại thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch kinh phí được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt”. 

 - Khoản 1 quy định “trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), đối 

tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng 01 chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi 

nhất”, là chưa rõ ràng, quy định “nội dung” có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

được hiểu và áp dụng như thế nào, theo “chương trình, dự án” hay theo “tổ 

chức, cá nhân”…, vì vậy đề nghị chỉnh sửa cho chính xác; ngoài ra, trong một số 

trường hợp việc áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ không do tổ chức, cá nhân lựa 

chọn mà thực hiện theo quy định của pháp luật, vì vậy để nghị bổ sung quy định 

“trừ trường hợp pháp luật quy định khác”. 

- Đề nghị bỏ khoản 3 và thời điểm hỗ trợ phải được tích hợp vào trình tự 

thủ tục hành chính thực hiện đối với từng chính sách cụ thể. 

2.5. Tên Chương II quy định “Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể”- đề 

nghị bỏ từ “cơ chế” cho phù hợp với nội dung của chương (chỉ quy định chính 

sách). 

2.6. Điều 6 (Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP) 

2.6.1. Điều này quy định 09 chính sách tương ứng với 09 khoản, đề nghị 

nghiên cứu để tách Điều này theo hướng, mỗi chính sách quy định thành một 

điều riêng và trình bày theo từng nội dung: (1) Nội dung chính sách hỗ trợ; (2) 

Đối tượng hỗ trợ; (3) Điều kiện hỗ trợ; (4) Thành phần hồ sơ; (5) Trình tự, thủ 

tục hỗ trợ. 

2.6.2. Khoản 1 (Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng) 

- Khoản này gồm 05 khoản quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho 

05 nhóm đối tượng: (1) Chủ trang trại sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp; (2) Hợp tác xã vay vốn để tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản 

phầm OCOP; (3) Tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi cá đặc sản, cá chủ lực; (4) Hộ gia 

đình vay vốn mua trâu, bò đạt tiêu chuẩn để nuôi sinh sản; (5) Tổ chức, cá nhân 

đầu tư chăm sóc, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Như vậy, các chủ 

thể khác như tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 



 8 

(không phải chủ trang trại, hợp tác xã); chế biến, bảo quản sản phẩm nông 

nghiệp; đầu tư nuôi trồng thủy sản (không phải cá đặc sản, cá chủ lực); hộ gia 

đình mua các loại vật nuôi khác như lợn, dê… để nuôi sinh sản (không phải trâu, 

bò) hoặc tổ chức, cá nhân mua trâu, bò đạt tiêu chuẩn để nuôi sinh sản (không 

phải hộ gia đình) đều không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 

tín dụng là chưa hợp lý. Việc tách nhóm đối tượng hưởng chính sách theo chủ 

thể, theo đối tượng cây trồng, vật nuôi; tỷ lệ hỗ trợ lãi suất (%), định mức hỗ trợ 

khác nhau làm cho chính sách thiếu đồng bộ, công bằng giữa các chủ thể tham 

gia tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp 

hàng hóa, sản phẩm OCOP. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa Khoản này 

theo hướng các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo 

quản sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đều là đối tượng thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ lãi suất. 

- Khoản này quy định thời gian hỗ trợ lãi suất “theo thời gian vay vốn 

nhưng tối đa không quá 36 tháng” với tất cả các nhóm đối tượng cây trồng, vật 

nuôi, sản phẩm OCOP mà chưa tính đến chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn 

thu hồi vốn của dự án, các giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm theo Điều 

11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018)6- vì vậy đề nghị chỉnh sửa. 

- Điểm d quy định “Hỗ trợ 01 lần cho các hộ gia đình vay vốn mua trâu, bò 

đạt tiêu chuẩn để nuôi sinh sản. Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 100 triệu 

đồng/hộ. Định mức cho vay có hỗ trợ lãi suất 35,0 triệu đồng/con trâu cái sinh 

sản; 25,0 triệu đồng/con bò cái sinh sản. Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay: 100% đối 

với hộ nghèo, 80% đối với hộ cận nghèo, 50% đối với hộ khác. Thời gian hỗ trợ 

lãi suất theo thời gian vay vốn nhưng tối đa không quá 36 tháng. Điều kiện được 

hỗ trợ:  Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo nuôi từ 02 con trâu, bò trở lên; đối với 

hộ khác nuôi từ 03 con trâu, bò trở lên”. 

+ Quy định chủ thể là “hộ gia đình” vay vốn chưa đảm bảo phù hợp theo 

quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

                                           
6 Điều 11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP) quy 

định:  

“Điều 11. Thời hạn cho vay  

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, 

phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để 

thỏa thuận thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn trả nợ gốc và lãi đối với các khoản cho vay lưu vụ 

theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Nghị định này. 

3. Đối với các loại cây trồng lâu năm, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn gốc và 

lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm”. 
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nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP)7- đề nghị 

nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp. 

+ Khoản này không giới hạn vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất, đề nghị 

nghiên cứu bổ sung. 

- Điểm đ quy định: “đ) Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay cho các chủ rừng là 

tổ chức, cá nhân đầu tư chăm sóc, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 

(kéo dài tuổi rừng lên trên 10 năm). Định mức cho vay có hỗ trợ lãi suất 70,0 

triệu đồng/ha; thời gian hỗ trợ lãi suất theo thời gian vay vốn nhưng tối đa 

không quá 36 tháng. Điều kiện hỗ trợ: Rừng trồng sản xuất bằng cây keo đảm 

bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định, tuổi rừng từ 7 tuổi trở lên; diện tích tập trung 

từ 10,0 ha trở lên đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, từ 5,0 ha trở lên đối với tổ 

hợp tác, từ 1,0 ha trở lên đối với trang trại, hộ gia đình, cá nhân; có cam kết 

thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn theo quy trình kỹ  thuật quy 

định hiện hành”. 

+ Điểm đ nêu trên quy định thời gian hỗ trợ lãi suất theo thời gian vay 

vốn nhưng tối đa không quá 36 tháng, điểm a khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị 

quyết thì hỗ trợ lãi suất tín dụng thực hiện theo năm nhưng điểm đ nêu trên và 

dự thảo Nghị quyết không quy định thời gian cụ thể bắt đầu thực hiện hỗ trợ lãi 

suất là chưa rõ ràng, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung. 

+ Quy định điều kiện hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các chủ rừng là tổ chức, 

cá nhân đầu tư chăm sóc, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn “diện tích 

tập trung từ 1,0 ha trở lên đối với trang trại” là chưa phù hợp về tiêu chí trang 

trại lâm nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí kinh tế trang trại “Điều 3. Tiêu chí 

kinh tế trang trại: 1. Đối với trang trại chuyên ngành: ... d) Lâm nghiệp: Giá trị 

                                           
7 Khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

116/2018/NĐ-CP) quy định: 

“2. Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân, bao gồm: 

a) Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp, chủ trang trại; 

b) Pháp nhân bao gồm: 

(i) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp; 

(ii) Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ: Doanh nghiệp kinh 

doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các đơn vị sản xuất điện và các doanh nghiệp không thuộc đối 

tượng quy định tại ý (iii) điểm b khoản 2 Điều này nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất; 

(iii) Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp 

sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp. 

3. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì 

các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, 

thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc 

ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì 

phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm 

người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện…”. 



 10 

sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản 

xuất từ 10,0 ha trở lên”- đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa; đồng thời chỉnh sửa 

chủ thể là hộ gia đình, tổ hợp tác cho phù hợp. 

2.6.3. Khoản 2 (Chính sách hỗ trợ về vật tư, giống cây trồng, vật nuôi) 

- Đề nghị nghiên cứu một số văn bản hiện hành để quy định đồng bộ các 

chính sách hỗ trợ về giống, vật tư như điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP quy định các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ “c) Hỗ trợ giống, vật tư, bao vì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ 

hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của 

hợp tác xã”; khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, quy định “3. Hỗ trợ giống: Hỗ trợ 70% 

chi phí mua giống, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản 

phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã, mức hỗ trợ không quá 400 

triệu đồng”. 

- Điểm a quy định “Hỗ trợ 01 lần 80% chi phí cho các tổ chức, cá nhân 

mua phân bón chăm sóc cây gốc, mắt (cành) ghép và thuê công ghép để ghép cải 

tạo giống cây ăn quả chủ lực, cây ăn quả đặc sản, nhãn, na. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 20 triệu đồng/ha. Đối với cây trồng phân tán được quy đổi thành vườn 

tập trung mật độ quy định 500 cây/ha”, tuy nhiên cải tạo giống có rất nhiều 

nghiên cứu, phương pháp, nếu chỉ đích danh việc “ghép”, các giống cây “chủ 

lực, đặc sản, nhãn, na” sẽ khó trong việc áp dụng chính sách cho các loại giống, 

công nghệ mới, chất lượng cao; ngoài ra quy định “cây trồng phân tán được quy 

đổi thành vườn tập trung mật độ quy định 500 cây/ha” là chưa rõ ràng, như thế 

nào là cây trồng phân tán, quy đổi trên quy mô diện tích như thế nào; việc liên kết 

các hộ gia đình và ủy quyền cho tổ chức, cá nhân để đáp ứng quy mô diện tích và 

mật độ có được hưởng hỗ trợ không?- đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa đảm bảo 

chặt chẽ. 

- Điểm b quy định “Hỗ trợ 100% kinh phí mua vật tư (liều tinh trâu, bò, 

nitơ lỏng) cho các tổ chức, cá nhân (trừ các doanh nghiệp) để thực hiện công tác 

thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. Định mức hỗ trợ: Về liều tinh: 02 liều tinh/bò cái 

sinh sản, 04 liều tinh/trâu cái sinh sản; về Nitơ lỏng bảo quản tinh: 1,5 lít/bò cái 

phối giống, 03 lít/trâu cái phối giống” - đề nghị quy định cho chặt chẽ điều kiện, 

thời điểm hỗ trợ (hỗ trợ trước/ hay trong/ hay sau khi thụ tinh/ hay sau khi thụ 

tinh có kết quả, tạo ra được trâu, bê con). 

- Điểm c quy định: “c) Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua lợn đực giống nội, 

ngoại dùng để khai thác tinh cho các tổ chức, cá nhân (trừ các doanh nghiệp) để 

nâng cao chất lượng giống lợn địa phương. Mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu 

đồng/con và không quá 05 con/hộ” là chưa hợp lý, vì chi phí mua lợn đực giống 

nội và giống ngoại là khác nhau (lợn giống ngoại mức giá cao hơn từ 1,5 đến 2 

lần so với lợn giống nội) nhưng cùng định mức hỗ trợ là 50%, tối đa không quá 
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25 triệu đồng/con. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả của chính sách, không nên hỗ 

trợ kinh phí mua lợn đực giống bằng tiền mà nên đưa về chính sách hỗ trợ lãi 

suất. 

- Điểm d quy định: “d) Hỗ trợ 100% kinh phí mua đàn cá bố mẹ cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất giống cá đặc sản trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 300,0 triệu đồng/loài cá nhưng tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/tổ chức, 

cá nhân trong thời gian 36 tháng liên tục. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản; sản lượng con giống cá 

đặc sản đạt từ 50.000 con/loài cá trở lên trong 3 năm hỗ trợ; cam kết sản xuất ít 

nhất 02 loài cá đặc sản/năm”. 

+ Quy định hỗ trợ 100% kinh phí mua đàn cá bố mẹ tối đa không quá 300,0 

triệu đồng/loài cá nhưng tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân, cam kết 

sản xuất ít nhất 02 loài cá đặc sản/năm là chưa hợp lý. Ví dụ: Có trường hợp Hợp 

tác xã A đầu tư 1,5 tỷ đồng để mua 05 loại cá giống bố mẹ, mỗi loại đầu tư 300 

triệu đồng, được nhà nước hỗ trợ 100% là 1,5 tỷ đồng; Hợp tác xã B cũng đầu tư 

03 tỷ đồng mua 02 loại cá giống bố mẹ, đối chiếu quy định trên thì Hợp tác xã B 

chỉ được hỗ trợ tối đa là 600 triệu đồng. 

+ Quy định “cam kết sản xuất ít nhất 02 loài cá đặc sản/năm” nhưng 

không có chế tài xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm cam kết. 

Từ các vấn đề trên, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, để đảm bảo hiệu quả của 

chính sách, đề xuất nên đưa nội dung hỗ trợ mua đàn cá giống về chính sách hỗ trợ 

lãi suất. 

- Điểm đ quy định hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao: Đề nghị 

nghiên cứu nâng điều kiện về diện tích, vì 0,3 ha là quá ít, tạo ra sự manh mún 

trong đầu tư, hiệu quả sản xuất hàng hóa tập trung không cao. 

2.6.4. Khoản 3 (Chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa vùng có điều kiện 

khí hậu đặc thù), quy định: 

“Hỗ trợ tối đa 80% chi phí mua giống, vật tư sản xuất cho các tổ chức, cá 

nhân thực hiện mô hình sản xuất hàng hóa sử dụng giống cây trồng đặc sản có 

nguồn gốc ôn đới, rau giống bản địa, trồng hoa, trồng rau quả trái vụ tại các 

vùng có điều kiện khí hậu đặc thù trên địa bàn tỉnh.  

a) Đối với mô hình trồng các loại cây trồng đặc sản, hoa có nguồn gốc ôn 

đới, nhập ngoại: Quy mô diện tích tối thiểu từ 0,5 ha trở lên; định mức hỗ trợ 

200,0 triệu đồng/ha, nhưng tối đa không quá 400,0 triệu đồng/mô hình. 

b) Đối với mô hình trồng rau bằng giống đặc sản có nguồn gốc bản địa; mô 

hình trồng hoa, rau, quả trái vụ: Quy mô diện tích tối thiểu từ 2,0 ha trở lên; 

định mức hỗ trợ 30,0 triệu đồng/ha, nhưng tối đa không quá 150,0 triệu đồng/mô 

hình”. 
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Quy định hỗ trợ “tối đa 80%” là chưa rõ ràng, vậy mức hỗ trợ cụ thể là bao 

nhiêu %, do cơ quan, người có thẩm quyền nào xác định; quy định “rau giống 

bản địa” là chưa rõ ràng, không xác định cụ thể dễ dẫn đến việc lợi dụng chính 

sách hỗ trợ. 

2.6.5. Khoản 4 (Chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn), quy định: 

“a) Hỗ trợ 01 lần 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ 

thuật phối giống nhân tạo trâu, bò; mức hỗ trợ tối đa 10,0 triệu đồng/người/khóa 

học. 

b) Hỗ trợ cho các thành viên hợp tác xã tham gia các khoá đào tạo nâng 

cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của hợp 

tác xã. Nội dung và mức hỗ trợ: 100% học phí theo mức quy định của cơ sở đào 

tạo; 100% kinh phí mua giáo trình khoá học; chi phí ăn, ở bằng 1,5 lần lương tối 

thiểu vùng. Điều kiện hỗ trợ: Người dưới 50 tuổi, có cam kết bằng văn bản làm 

việc cho hợp tác xã trong thời gian tối thiểu 36 tháng tính từ thời điểm kết thúc 

khóa đào tạo.  

c) Hỗ trợ kinh phí tập huấn cho cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, các 

thành viên hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, năng lực về phát 

triển nông nghiệp hàng hoá và thực hiện chương trình OCOP. Mức hỗ trợ thực 

hiện theo các quy định hiện hành”. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét quy định hỗ trợ “đào tạo” 

tại Khoản này, vì đào tạo là thực hiện chương trình khóa học dài hạn (trung cấp, 

cao đẳng, đại học, sau đại học), đào tạo có văn bản chứng minh hoàn thành là 

văn bằng (trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), khác với bồi dưỡng là 

thực hiện khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao nghiệp vụ, được ghi nhận hoàn 

thành bằng chứng nhận, chứng chỉ. 

- Điểm b đã được quy dịnh tại khoản 2 Phần III Quyết định 1804/QĐ-TTg 

ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; hơn nữa, điểm e Mục 

IV Quyết định 1804/QĐ-TTg quy định kinh phí, tổ chức thực hiện thì chỉ quy 

định trách nhiệm của chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân tỉnh):“tổng hợp 

nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung; căn cứ điều kiện của địa 

phương, chủ động xây dựng chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh quản lý”, vì vậy đề nghị không sao chép, quy định lại các 

chính sách tại Quyết định 1804/QĐ-TTg. 

2.6.6. Khoản 5 (Chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai), quy định: 

“Hỗ trợ 01 lần chi phí tích tụ, cải tạo đất, thuê đất (làm phẳng mặt bằng, 

phá bỏ bờ thửa, phân hữu cơ, vôi, chi phí thuê quyền sử dụng đất) cho các tổ 

chức, cá nhân tích tụ đất đai để hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy 

mô lớn. Mức hỗ trợ tối đa 20,0 triệu đồng/ha/năm trong thời gian tối đa không 
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quá 05 năm. Điều kiện hỗ trợ: Dự án có quy mô sản xuất tối thiểu: 03 ha đối với 

cây hoa, cây hằng năm; 10ha đối với cây lâu năm, cây thức ăn gia súc, chuối”. 

Quy định hỗ trợ chi phí “thuê đất” chưa rõ ràng là tổ chức, cá nhân thuê 

đất của nhà nước hay thuê lại của người sử dụng đất (tổ chức, cá nhân khác). 

Hơn nữa, điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP) quy định: 

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường 

hợp sau: 

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa 

bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn8… 

… 3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê 

đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 

Điều này, cụ thể như sau: 

… b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn. 

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi 

đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án 

thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn…”. 

Như vậy, toàn bộ tỉnh Tuyên Quang thuộc địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và đặc biệt khó khăn, vì vậy các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư 

được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 07 năm đến cho cả thời hạn thuê (nếu 

thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư) nên việc đưa ra chính sách hỗ trợ tiền thuê 

đất là không hợp lý trong trường hợp thuê đất thuộc thẩm quyền quyết định của 

nhà nước. Trường hợp thuê đất của cá nhân, tổ chức khác thì chưa rõ mức hỗ trợ, 

căn cứ tính. 

- Quy định “hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung” (quy mô sản 

xuất tối thiểu: 03 ha đối với cây hoa, cây hằng năm; 10ha đối với cây lâu năm, 

cây thức ăn gia súc, chuối) cũng chưa rõ ràng như thế nào là vùng sản xuất hàng 

                                           
8 Khoản 8 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình 

thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thành 

phố Tuyên Quang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
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hóa tập trung, có yêu cầu liền vùng, liền khoảnh không?- đề nghị nghiên cứu, 

chỉnh sửa. 

 2.6.7. Khoản 6 (Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ), điểm 

b, quy định: 

“b) Hỗ trợ 01 lần cho các tổ chức, cá nhân 50% chi phí vật liệu, máy thi 

công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây 

trồng cạn; mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu đồng/ha. Điều kiện hỗ trợ: Đối 

với cá nhân, quy mô khu tưới tối thiểu 0,1ha; đối với tổ chức, quy mô khu tưới tối 

thiểu 1,0ha và có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản 

xuất”. 

Đề nghị nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-

CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước9 để quy định điều kiện hỗ trợ cho 

phù hợp. 

2.6.8. Khoản 7 (Chính sách hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn), 

đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa đơn vị tính “triệu đồng/ sản phẩm”, “triệu đồng/ 

tổ chức”, “triệu đồng/ tổ chức, cá nhân” cho phù hợp. 

2.6.9. Khoản 8 (Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP và xúc 

tiến thương mại) 

- Điểm b quy định “Hỗ trợ 01 lần cho các hợp tác xã kinh phí thiết kế, xây 

dựng, vận hành và duy trì Trang thông tin điện tử (Website) để quảng bá, giới 

thiệu và bán hàng trực tuyến các sản phẩm OCOP. Mức hỗ trợ tối đa 40,0 triệu 

đồng/Hợp tác xã”.  

Tại Biểu tóm tắt chính sách hỗ trợ kèm theo hồ sơ gửi thẩm định có nêu căn 

cứ đề xuất chính sách là Quyết định 1804/QĐ-TTg, tuy nhiên đối chiếu quy định 

tại điểm b khoản 3 Phần III Quyết định 1804/QĐ-TTg quy định: 

“3. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập 

thể  

b) Nội dung hỗ trợ  

- Xây dựng và vận hành Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thuộc Cục 

Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư … 

                                           
9 Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định:  

“2. Điều kiện hỗ trợ: 

Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; 

việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở; 

b) Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 01 

ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 

c) Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia, địa 

phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền”. 
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- Xây dựng, vận hành và duy trì trang tin điện tử (Website) về kinh tế tập 

thể, trong đó có: Thông tin về thị trường, khoa học công nghệ; trao đổi - tư vấn 

pháp luật, chính sách; quan hệ thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế liên 

quan; kết nối với các trang tin về đăng ký hợp tác xã, đào tạo trực tuyến, sàn 

giao dịch điện tử. 

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể kết nối với hệ thống 

đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính về báo cáo kiểm toán (nếu có)”. 

Như vậy, Quyết định 1804/QĐ-TTg không quy định hỗ trợ các hợp tác xã 

kinh phí thiết kế, xây dựng, vận hành và duy trì Trang thông tin điện tử 

(Website). 

- Điểm d quy định: “Hỗ trợ 01 lần kinh phí thuê địa điểm và vận hành điểm 

giới thiệu, bán các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tham 

gia chương trình OCOP đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh. Mức hỗ trợ 3,0 triệu đồng/tháng/điểm bán hàng/tổ chức, cá nhân trong 

thời gian tối đa 24 tháng; định mức không quá 05 điểm bán hàng/huyện và không 

quá 08 điểm bán hàng trên địa bàn thành phố. Điều kiện hỗ trợ: Có hợp đồng 

tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm tham gia chương trình OCOP đã có 

bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh với 

tổng giá trị hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đạt từ 300,0 triệu đồng/năm trở lên; thời 

gian hợp đồng ít nhất là 36 tháng”. 

+ Quy định “định mức không quá 05 điểm bán hàng/huyện và không quá 

08 điểm bán hàng trên địa bàn thành phố” là chưa rõ ràng, định mức này tính 

trên tổ chức, cá nhân hay tính trên địa bàn toàn huyện/ hoặc thành phố; nếu tính 

trên tổ chức, cá nhân thì định mức hỗ trợ là quá lớn, nếu tính trên địa bàn huyện/ 

thành phố thì không đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân có đủ điều 

kiện. 

+ Quy định điều kiện hỗ trợ là “Có hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm OCOP 

và sản phẩm tham gia chương trình OCOP đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh” là không hợp lý, vì bên cạnh tổ 

chức, cá nhân kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm OCOP thì còn có các tổ chức, cá 

nhân vừa sản xuất sản phẩm OCOP, vừa xây dựng điểm giới thiệu, bán các sản 

phẩm OCOP do mình sản xuất ra, vì vậy các trường hợp này sẽ không có hợp 

đồng tiêu thụ các sản phẩm, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa. 

- Điểm đ quy định: “đ) Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có gian hàng 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm 

tham gia chương trình OCOP đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc tại các hội 

chợ, hội nghị, sự kiện. Mức hỗ trợ tối đa 20,0 triệu đồng/tổ chức, cá nhân khi 

tham gia ở trong tỉnh; tối đa 40,0 triệu đồng/tổ chức, cá nhân khi tham gia ở 

ngoài tỉnh; đối với hội chợ, hội nghị, sự kiện tổ chức ở nước ngoài thực hiện hỗ 

trợ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức: Hỗ trợ 01 

lần/năm và tối đa không quá 03 lần/tổ chức, cá nhân”. 
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+ Điểm đ nêu trên quy định mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tại các hội 

chợ, hội nghị, sự kiện trong nước là chưa rõ ràng, vì trong quy định “tối đa 20,0 

triệu đồng/tổ chức, cá nhân khi tham gia ở trong tỉnh; tối đa 40,0 triệu đồng/tổ 

chức, cá nhân khi tham gia ở ngoài tỉnh Định mức: Hỗ trợ 01 lần/năm và tối đa 

không quá 03 lần/tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ 01 lần/năm và tối đa không quá 03 

lần/tổ chức, cá nhân” thì tối đa 20 triệu đồng hoặc 40 triệu đồng được áp dụng 

như thế nào? là số tiền tối đa cho 01 lần hỗ trợ/năm hay 03 lần hỗ trợ/năm; chưa 

rõ cùng một tổ chức, cá nhân có gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm có được 

hỗ trợ hàng năm không? nếu được hưởng hỗ trợ hàng năm thì tối đa 20 triệu đồng 

hoặc 40 triệu đồng được tính như thế nào?- đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa; đồng 

thời đối chiếu quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND để đảm bảo thống nhất giữa các chính sách về nông nghiệp. 

- Điểm e quy định “Chi thưởng cho các chủ thể có sản phẩm chủ lực, đặc 

sản được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế tôn vinh, bình chọn và công 

nhận” - đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, hợp lý.  

2.6.10. Khoản 9 (Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông lâm nghiệp, thuỷ sản) 

- Điềm a quy định “a) Hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới có tổ chức sản xuất 

hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá 

trị. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hợp tác xã để mua máy vi tính và trang thiết bị văn 

phòng”- đề nghị bỏ vì hiện nay các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019, trong đó hợp tác xã cũng thuộc đối tượng 

áp dụng của chính sách. 

- Điểm b quy định “Hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau 

đại học về làm việc tại các hợp tác xã. Mức hỗ trợ lương hàng tháng bằng 1,5 lần 

mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tối đa 36 tháng; định mức: Mỗi hợp tác 

xã được hỗ trợ 01 người, mỗi người được hỗ trợ 01 lần” là chưa chặt chẽ, đề 

nghị chỉnh sửa để tránh tình trạng lạm dụng chính sách để gửi người làm trong 

các hợp tác xã để hưởng các chính sách về đào tạo, hoàn thiện bằng cấp, sau khi 

kết thúc đào tạo, không làm việc cho hợp tác xã. 

- Điểm c quy định: “Hỗ trợ 01 lần 50% chi phí cho các hợp tác xã thực 

hiện dự án sản xuất nông sản xuất khẩu, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, 

mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư giống, tích tụ đất đai, 

sản xuất theo quy trình sản xuất tốt theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc Quốc tế, 

thiết bị công nghệ cao, cơ sở bảo quản nông sản. Điều kiện hỗ trợ: HTX có hợp 

đồng sản xuất nông sản xuất khẩu, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến”. 

Quy định hỗ trợ chi phí cho các hợp tác xã để đầu tư “giống, tích tụ đất đai, 

thiết bị công nghệ cao…” tuy nhiên, các nội dung đầu tư đã được hỗ trợ tại khoản 

2, khoản 5, khoản 6 Điều này dự thảo nghị quyết, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa 

tránh trường hợp cũng một nội dung đầu tư, được hưởng nhiều chính sách. 
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2.7. Điều 7 (Nội dung chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới) 

a) Khoản 1 (Chính sách hỗ trợ làm đường giao thông ngõ, xóm): Đề nghị 

bỏ Khoản này, vì hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn được thực hiện theo 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang 

Thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên 

đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Khoản 2 (Chính sách hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn), quy định:  

“a) Điều kiện hỗ trợ: Các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (không thực hiện hỗ trợ đối với 

các xã đã được hỗ trợ giai đoạn 2012-2020); chợ đang hoạt động phù hợp với 

quy hoạch chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa đạt chuẩn theo 

quy định hoặc xã chưa có cơ sở bản lẻ khác (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa 

hàng kinh doanh tổng hợp) đạt chuẩn theo quy định. 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% dự toán kinh phí để nâng cấp, cải tạo chợ nông 

thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 1,0 tỷ đồng/chợ. 

Hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo cơ sở bản lẻ khác không quá 50,0 triệu đồng/cơ sở. 

Định mức: Hỗ trợ 01 chợ hoặc 01 cơ sở bản lẻ trên một xã”. 

Quy định “Hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo cơ sở bản lẻ khác không quá 50,0 

triệu đồng/cơ sở” là chưa rõ sàng, chưa chặt chẽ, không hợp lý trong trường hợp 

nhà nước hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các cơ sở bán lẻ này do tư nhân đầu tư, xây 

dựng, dễ bị lạm dụng chính sách, chưa phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh- 

đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa. 

c) Khoản 3 (Chính sách hỗ trợ xây dựng nghĩa trang), quy định: 

“a) Điều kiện hỗ trợ: Phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 

xã đã được phê duyệt (không thực hiện hỗ trợ đối với các xã đã được hỗ trợ đủ 

02 nghĩa trang trong giai đoạn 2012-2020). 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

nhưng tối đa không quá 300,0 triệu đồng/nghĩa trang để xây dựng cổng nghĩa 

trang, đường giao thông vào khu nghĩa trang và đường nội bộ trong nghĩa trang. 

Định mức: Hỗ trợ tối đa không quá 02 nghĩa trang/xã”. 

Đề nghị bỏ quy định “Định mức: Hỗ trợ tối đa không quá 02 nghĩa 

trang/xã”, vì không cần thiết, xã khó hoàn thành tiêu chí nông mới nếu có trên 

02/nghĩa trang; điều kiện hỗ trợ xây dựng nghĩa trang là “Phù hợp với quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới của xã đã được phê duyệt” đã đảm bảo đầy đủ. 

d) Khoản 4 (Chính sách hỗ trợ xây dựng hầm, bể Biogas): đề nghị chỉnh 

sửa định mức, điều kiện hỗ trợ đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ; quy định “các hộ gia 

đình phải có cam kết xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn 
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nuôi theo đúng quy định” là chưa thống nhất với tên của chính sách hỗ trợ xây 

dựng hầm, bể Biogas. 

đ) Khoản 5 (Chính sách hỗ trợ cải tạo vườn tạp), quy định: 

“a) Điều kiện hỗ trợ: Hộ gia đình thuộc các xã khu vực nông thôn xây 

dựng nông thôn mới có vườn tạp gắn liền với khuôn viên nhà ở với diện tích tối 

thiểu từ 500m2 trở lên; có cam kết cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế theo đúng 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền quy định. 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp 01 lần bằng tiền mặt, định mức mức hỗ 

trợ 02 triệu đồng/100m2, nhưng không quá 20,0 triệu đồng/vườn để hộ gia 

đình thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống giàn, hệ thống tưới tiêu, mua cây 

giống, thuê máy phá dỡ cây tạp, san lấp để cải tạo vườn tạp thành vườn kinh 

tế. Định mức: Hỗ trợ 01 vườn/thôn”. 

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung: 

- Điểm a quy định diện tích vườn tạp gắn liền với khuôn viên nhà ở “từ 

500m2 trở lên” là quá nhỏ; Khoản 5 cũng chưa rõ tiêu chuẩn vườn kinh tế?.  

- Điểm b quy định định mức hỗ trợ “01 vườn/thôn”, nhưng chưa rõ cơ chế 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét chọn hỗ trợ; quy định trên cũng chưa đảm bảo 

tính công bằng, khuyến khích các hộ gia đình cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế 

(vườn mẫu), dễ dẫn đến tình trạng xác định đối tượng được hỗ trợ không công 

bằng, phát sinh đơn thư. 

e) Khoản 6 (Thưởng trong xây dựng nông thôn mới), quy định: “Thưởng 

cho các huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới); thôn đạt “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; hộ gia đình có 

vườn hộ đạt “Vườn mẫu nông thôn mới” sau khi có quyết định công nhận của 

cấp có thẩm quyền. Mức thưởng: Đối với huyện, thành phố: Thưởng công trình 

phúc lợi không quá 5,0 tỷ đồng/huyện, thành phố; đối với thôn, thưởng 15,0 triệu 

đồng/thôn; đối với vườn mẫu, thưởng 5,0 triệu đồng/vườn”. 

Quy định thưởng thôn đạt “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, thưởng hộ gia 

đình có hộ đạt “vườn mẫu nông thôn mới” là chưa phù hợp với điểm c khoản 2 

Mục IV Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, đề nghị nghiên cứu để chỉnh 

sửa cho phù hợp. 

2.8. Điều 8 (Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ) 

Điều này quy định 04 nhóm hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ để thực hiện 

cho 15 nhóm chính sách hỗ trợ khác nhau là không phù hợp, không thể thực 

hiện trong thực tế. Vì vậy đề nghị tách mỗi chính sách phải xây dựng 01 thủ tục 

hành chính quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể các bộ phận cấu thành của 

thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-
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CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ) (gồm: (1) Tên thủ tục hành chính; (2) Trình tự thực hiện; (3) Cách thức thực 

hiện; (4) Thành phần, số lượng hồ sơ; (5) Thời hạn giải quyết; (6) Đối tượng 

thực hiện thủ tục hành chính; (7) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; (8) 

Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, 

mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều 

kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính) để thực hiện cho 

phù hợp và phải bảo đảm thể chế hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà 

nước về đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

2.9. Điều 10 (Điều khoản thi hành) 

- Khoản 1 quy định nghị quyết này thay thế 07 Nghị quyết, 04 Quyết định, 

tuy nhiên đề nghị chỉnh sửa nội dung thay thế 04 Quyết định thành bãi bỏ 04 

Quyết định của UBND tỉnh cho phù hợp với thẩm quyền theo quy định. 

- Khoản 2 quy định: “Các tổ chức, cá nhân đang thực hiện các nội dung 

chính sách quy định trong các văn bản tại khoản 1 Điều này trước ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng chính sách theo các nội 

dung đã được phê duyệt theo quy định”, là chưa chặt chẽ, rõ ràng, vì thực tế, có 

trường hợp: (1) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hưởng chính sách tại các văn bản 

cũ, đã làm hồ sơ đề nghị nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (2) 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đang thực hiện các công trình, dự án sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP không đủ điều kiện hưởng chính sách cũ theo 

các văn bản cũ hoặc các văn bản cũ không quy định nhưng đáp ứng các điều kiện 

hưởng quy định tại Nghị quyết này; (3) Trường hợp đủ điều kiện hưởng chính 

sách hỗ trợ theo các văn bản cũ, đồng thời cũng đủ điều kiện hưởng theo Nghị 

quyết này nhưng mức hỗ trợ của chính sách có sự khác biệt giữa các văn bản thì 

xử lý như thế nào? Đề nghị tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa cho chặt chẽ. 

2.10. Vấn đề khác: Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chính sách về 

nông nghiệp, nông thôn được áp dụng trên địa bàn tỉnh đang có hiệu lực thi hành 

(quy định tại các văn bản của Trung ương, địa phương) để hoàn thiện các chính 

sách trong đề xuất xây dựng nghị quyết, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo, 

thống nhất, đồng bộ, khả thi. 

3. Về hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định 

3.1. Báo cáo đánh giá tác động chính sách 

Báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa đánh giá đầy đủ tác động của 

chính sách theo 05 vấn đề: tác động về kinh tế; tác động về xã hội, tác động về 

thủ tục hành chính, tác động đối với hệ thống pháp luật, tác động về giới theo quy 

định tại Điều 6 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
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pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), đề nghị bổ 

sung. Nhiều nội dung sử dụng phương pháp định tính nhưng chưa nêu rõ lý do 

theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

3.2. Hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định chưa có ý kiến góp ý của các cơ quan, 

gồm: (i) Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; (ii) Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang; (iii) Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 10 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)10. 

4. Kết luận 

Đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết tiếp thu ý kiến nêu tại 

mục 1, 2, 3 Phần II Báo cáo này, tiếp tục rà soát chính sách, dự thảo Nghị quyết 

cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với phân cấp trước 

khi trình UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản 

phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XDKTTHPL&PLGDPL. 
  Loan.5b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 

 

                                           
10 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/NĐ-CP) quy định:  

“Điều 10. Trách nhiệm lấy ý kiến trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm: 

… 3. Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương đến các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến. Đối với đề nghị xây dựng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để lấy ý kiến. 

4. Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương đến Ủy ban trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đến Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến”. 
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